
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Hoàng Văn Linh 26/05/1998 Nam SXCT 50741973 Không hỗ trợ Bình Phước 02/12/2021

2 Bùi Hữu Đạt 20/10/1994 Nam SXCT 50740653 Không hỗ trợ Đăk Lăk 02/12/2021

3 Nguyễn Văn Khánh 02/12/1991 Nam SXCT 50122905 Không hỗ trợ Gia Lai 02/12/2021

4 Nguyễn Đức An 03/11/2000 Nam SXCT 50740504 Không hỗ trợ Gia Lai 02/12/2021

5 Hoàng Văn Ấm 05/04/1987 Nam SXCT 50704809 Hỗ trợ 50% Hà Giang 02/12/2021

6 Trần Xuân Định 23/10/1994 Nam SXCT 50118513 Hỗ trợ 100% Hà Tĩnh 02/12/2021

7 Phùng Thành Nam 28/05/1985 Nam SXCT 50720019 Không hỗ trợ Hải Phòng 02/12/2021

8 Bùi Văn Anh 30/09/1993 Nam SXCT 50713236 Không hỗ trợ Hòa Bình 02/12/2021

9 Nguyễn Văn Du 09/06/1999 Nam SXCT 50110021 Hỗ trợ 50% Nam Định 02/12/2021

10 Phạm Hồng Sơn 06/07/1997 Nam SXCT 50704106 Không hỗ trợ Ninh Bình 02/12/2021

11 Vũ Văn Thành 17/11/1991 Nam SXCT 50111044 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 02/12/2021

12 Đỗ Văn Thắng 16/05/1998 Nam SXCT 50704208 Không hỗ trợ Ninh Bình 02/12/2021

13
Dương Ngọc Tú 

Hoàng
05/09/2000 Nam SXCT 50732077 Không hỗ trợ Quảng Trị 02/12/2021

14 Hoàng Kim Tá 24/06/1993 Nam SXCT 50120180 Không hỗ trợ Quảng Trị 02/12/2021

15 Trần Quang Huy 15/03/1998 Nam SXCT 50127705 Không hỗ trợ Tiền Giang 02/12/2021

16 Nguyễn Cao Phố 28/10/2000 Nam SXCT 50732351 Không hỗ trợ TT Huế 02/12/2021

17 Nguyễn Xuân Long 16/12/2000 Nam SXCT 50707173 Không hỗ trợ Thái Nguyên 02/12/2021

18 Đặng Thị Thắm 22/12/1999 Nữ SXCT 10010740 Không hỗ trợ Thái Nguyên 02/12/2021

19 Nguyễn Văn Chiến 28/01/1996 Nam SXCT 50724460 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021

20 Đỗ Văn Duy 18/09/1992 Nam SXCT 50112845 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021
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21 Lê Hữu Quân 02/02/2000 Nam SXCT 50723982 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021

22 Trần Văn Sáu 06/03/1993 Nam SXCT 50723809 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021

23 Lê Trần Cường 25/12/2000 Nam SXCT 50724189 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021

24 Lê Văn Dũng 10/10/1999 Nam SXCT 50112701 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 02/12/2021

25 Lê Văn Thịnh 11/01/1997 Nam SXCT 50724009 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021

26 Lê Kim Nam 28/08/1999 Nam SXCT 50725074 Không hỗ trợ Thanh Hóa 02/12/2021






